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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Trần Thị Thu Hà 

Các Thẩm phán:  n    u  n V n Th  m; 

      Bà  h m Thị Th nh B nh  

- Thư ký phiên toà:  n  Lươn  Khánh Sơn - Thẩm tr  v ên Toà án nhân dân 

thành phố Hả   hòn    

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng tham gia phiên 

tòa:   n  Trươn       Sơn - K ểm sát v ên  

Ngày 28 tháng 01 n m 2021, t   trụ sở Toà án nhân dân thành phố Hả   hòn  

xét xử phú  thẩm  ôn  kh   vụ án h nh sự phú  thẩm thụ lý số: 113/2020/TLPT-

HS ngày 23 tháng 12 n m 2020  ố  v    ị  áo Trần  do có khán  n hị     V  n 

k ểm sát nhân dân thành phố Hả   hòn   ố  v   Bản án h nh sự sơ thẩm số: 

42/2020/HS-ST ngày 12 thán  11 n m 2020     Tò  án nhân dân qu n Hả   n, 

thành phố Hả   hòn  

- Bị cáo  ị  hán  n hị: 

T  n C, s nh n à  23 thán  7 n m 1986 t   Hả   hòn    ơ   ư trú: Tổ 30, 

 ụm 5, phườn  ĐK, qu n NQ, thành phố Hả   hòn ; n h  n h  p: L o   n  tự do; 

tr nh    v n hoá: L p 10 12; dân t  : K nh;      t nh:   m; tôn   áo: Khôn ; quố  

tị h: V  t   m;  on ôn  Trần Hữu Lư ( ã  hết) và  à  h m Thị Tâm;  hư   ó vợ, 

con; t  n án:    m 2009 Toà án nhân dân qu n   ô Qu  n xử 12 thán  tù v  t   

“Tr m  ắp tà  sản”  ( hư   ồ  thườn  700 000  ồn );    m 2014, Toà án nhân dân 

qu n   ô Qu  n xử 36 thán  tù    m v  t   “Tàn  trữ trá  phép  hất m  tuý” ( hư  th  

hành h nh ph t  ổ sun   5 000 000  ồn ); t  n sự, nhân thân: Khôn ;  ị  áo  ị áp 

dụn     n pháp n  n  hặn t m   ữ  từ n à  17 7 2020  ến n à  22 7 2020  hu ển 

t m    m   ó mặt   

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Theo  á  tà  l  u  ó tron  hồ sơ vụ án và d  n   ến t   ph ên tò , n   dun  vụ 

án  ượ  tóm tắt như s u: Hồ  08   ờ n à  16 7 2020,  nh  h m Bá Hoàng Anh 

tr nh  áo  ôn   n phườn  Đôn  Hả  1 v  v   : Khoản  2   ờ 50 phút n à  

15 7 2020,  ị kẻ    n phá khoá  ử  kho  ốp ph  ở  ị   hỉ số 85  ườn   hú Xá, 

phườn  Đôn  Hả  1, qu n Hả   n, thành phố Hả   hòn  tr m  ắp m t số tà  sản 

 ồm: 01 xe kéo  ả  t ến d n  3  ánh, khun   ằn  k m lo  ; 01 má   ắn v t d n   ầm 

t  ; 01 má   ắt  àn; 01 má   ư  d n   ầm t  ; 01 má  hàn, 01 má   ụ   ê tôn   

  oà  r   nh Hoàn   nh  òn    o n p  ho  ơ qu n  ôn   n 01 USB  ên tron   ó 

 á   o n  l p  h  h nh ảnh  á   ố  tượn  tr m  ắp tà  sản kho  ốp ph       nh  

Vào hồ  01   ờ 45 phút, n à  17 7 2020, tổ tuần tr   ôn   n phườn  Đôn  

Hả  1 k ểm tr  hành  h nh   u  n Đ n  Sơn    u kh ển mô tô BKS: 16L1-7336 

khôn  m n  theo   ấ  tờ tuỳ thân và   ấ  tờ xe nên  ã  ư  Sơn v  trụ sở làm v     

T    ơ qu n  ôn   n Sơn kh   nh n: Khoản  02   ờ 50 phút n à  15 7 2020, Sơn 

   u kh ển mô tô h  u  tt l  màu trắn  BKS: 16L1-7336 m n  theo 01 k m   n  

lự     l n  th n  trên  á  tu ến phố v   mụ     h xem  ó nhà     ó sơ hở th  vào 

tr m  ắp tà  sản m n      án lấ  t  n  n t êu  Kh  Sơn     ến khu vự   ầu vượt B   

   ườn    u  n Bỉnh Kh êm th   ặp Trần   là   n  ùn  uốn  meth done   n  

   u kh ển mô tô nhẫn h  u V v   Do trư    ó  ươn   ã    qu  số 85  hú Xá, Đôn  

Hả  1, Hả   n, Hả   hòn   hứ   ốp ph  khôn   ó n ườ  trôn   o  nên  ươn  r  

Sơn  ùn     tr m  ắp, Sơn  ồn  ý  Sơn và  ươn     mỗ  n ườ  1 mô tô  ến  ị   hỉ 

trên  Đến nơ , Sơn,  ươn  dùn  k m   n  lự      Sơn  ắt 02 khoá  ử  rồ    t nh p 

vào tron   ể lấ  tà  sản  Sơn lấ  01 xe kéo  ả  t ến d n  3  ánh, khun   ằn  k m 

lo   và kéo r   ử   S u  ó Sơn và  ươn   ê 01 má   ắn v t d n   ầm t  ; 01 má  

 ắt  àn; 01 má   ư   ỗ d n   ầm t  ; 01 má  hàn; 01 má   ụ   ê tôn   ể lên xe 

kéo  ả  t ến   ươn     u kh ển mô tô kéo xe kéo,  òn Sơn    mô tô theo sau. 

Khoản  3   ờ,  ươn  và Sơn m n  tà  sản tr m  ắp  ượ   ến  ử  hàn  thu mu  

phế l  u số 956   u  n Bỉnh Kh êm, Đằn  Hả , Hả   n, Hả   hòn  do  à   h m 

Thị   hị là  h   ử  hàn    ươn   ứn  n oà ,  òn Sơn vào  án  án  ượ  

2 250 000  ồn , Sơn  h    ho  ươn  1 100 000  ồn , số t  n  òn l   1 150 000 

 ồn  Sơn  ầm và  h  t êu  á nhân hết  

Khoản  8   ờ n à  17 7 2020  à   hị  ã m n  tà  sản mu      Sơn  ến 

   o n p  ho  ơ qu n  ôn   n phườn  Đôn  Hả  1  

T   Bản kết lu n  ịnh   á tà  sản tron  tố tụn  h nh sự n à  17 7 2020 và 

n à  18 8 2020     H    ồn   ịnh   á tà  sản tron  tố tụn  h nh sự qu n Hả   n 

kết lu n: Tổn    á trị     01 má   ắt  àn, 01 má   ắt  ầm t  , 01 má   ắn v t, 01 

má   ụ , 01 má  hàn, 01 xe kéo  ả  t ến     ánh là 4 210 000  ồn   
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Tại   n án    thẩm    42/2020/HS-ST ngày 12 thán  11 n m      củ  T   

án nh n   n q  n   i  n  thành ph    i  h n :  

-   n  ứ vào   ểm  , khoản 2, Đ  u 173;    u 17;    u 38;   ểm s, khoản 1, 

Đ  u 51 B  lu t H nh sự xử ph t  ị  áo Trần   36 (   mươ  sáu) thán  tù v  t   

“Tr m  ắp tà  sản”  Thờ  h n  hấp hành h nh ph t tù t nh từ n à   ị t m   ữ 

17/7/2020. 

-   n  ứ vào khoản 1, Đ  u 173;   ểm s, khoản 1 và khoản 2 Đ  u 51 B  

lu t H nh sự xử ph t  ị  áo   u  n Đ n  Sơn 24 (h   mươ   ốn) thán  tù v  t   

“Tr m  ắp tà  sản”  Thờ  h n  hấp hành h nh ph t tù t nh từ n à   ị t m   ữ 

17/7/2020. 

  oà  r ,  òn tu ên n hĩ  vụ n p án ph  và qu  n khán   áo Bản án  

S u kh  xét xử sơ thẩm, V  n k ểm sát nhân dân thành phố Hả   hòn   ó 

Qu ết  ịnh khán  n hị phú  thẩm số 01 QĐ-VKS- 7 n à  08 12 2020    n hị  ấp 

phú  thẩm khôn  áp dụn  t nh t ết  ịnh  ịnh khun  t n  nặn  “Tá  ph m n u  

h ểm” qu   ịnh   ểm   khoản 2 Đ  u 173 B  lu t H nh sự mà áp dụn  khoản 1 

Đ  u 173 B  lu t H nh sự và   ảm h nh ph t tù  ố  v    ị  áo Trần  theo qu   ịnh 

t   Đ  u 357 B  lu t Tố tụn  H nh sự 

T   ph ên tò   ị  áo kh  :   hân thân  ị  áo  ó 02 t  n án  ố  v   Bản án số 23 

n à  11 3 2009 Tò  án nhân dân qu n   ô Qu  n xử ph t  ị  áo 12 thán  tù v  t   

“Tr m  ắp tà  sản”  ị  áo tr m  ắp 01 lần 02  ầu  ĩ  trị   á 700 000  ồn , lần 

ph m t   nà   ị  áo ph m t   1 m nh khôn   ó    th m      Bị  áo thừ  nh n hành 

v  ph m t       m nh như n   dun  Bản án sơ thẩm; s u kh  xét xử sơ thẩm  ị  áo 

khôn  khán   áo  

 ại  i n  i n  i m  át nh n   n thành ph    i  h n   i  n   ên     t  ịnh 

 hán  n hị  à phát  i   q  n  i m  i i q   t    án:  

Bản án h nh sự sơ thẩm số 42 2020 HS - ST     Tò  án
 
nhân dân qu n Hả  

An, thành phố Hả   hòn   ã xử ph t Trần   v  t   “Tr m  ắp tà  sản” theo   ểm   

khoản 2 Đ  u 173 B  lu t h nh sự là  hư   ún  qu   ịnh     pháp lu t v     n  ứ 

như s u: Bị  áo Trần    ó 02 t  n án: 

- Án số 23 n à  11 3 2009 Tò  án nhân dân qu n   ô Qu  n xử ph t 12 

thán  tù t   Tr m  ắp tà  sản ( hư   ồ  thườn  700 000  ồn )  

- Án số 45 n à  15 4 2014 Tò  án nhân dân qu n   ô Qu  n xử 36 thán  tù 

t   Tàn  trữ trá  phép  hất m  tú  ( hư  th  hành h nh ph t  ổ sun  5 000 000 

 ồn )  
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Xét Bản án số 23 n à  11 3 2009 Tò  án nhân dân qu n   ô Qu  n xử ph t 

12 thán  tù t   “Tr m  ắp tà  sản” th    á trị tà  sản  h ếm  o t là 700 000  ồn  

(dư   2 000 000  ồn )  Theo   ểm e và   1     Khoản 2 Đ  u 1   hị qu ết số 

33 2009 QH12 n à  19 6 2009     Quố  h   v  v    th  hành Lu t sử   ổ ,  ổ 

sun  m t số    u     B  lu t h nh sự th  t  n án nà       ị  áo Trần    ươn  

nhiên  ượ  xó  án tích. Tu  nh ên Tò  án  ấp sơ thẩm xá   ịnh t  n án nà   hư  

 ượ  xó  án t  h  ể áp dụn  t nh t ết  ịnh khun  t n  nặn  “Tá  ph m n u  h ểm” 

 ố  v   hành v  ph m t   m        ị  áo theo   ểm   khoản 2 Đ  u 173 B  lu t 

H nh sự là khôn   ún  qu   ịnh pháp lu t  Do  ó    n hị H    ồn  xét xử áp dụn  

  ểm h khoản 1 Đ  u 52 và khoản 1 Đ  u 173 B  lu t H nh sự xét xử  ị  áo Trần 

Cv  t   “Tr m  ắp tà  sản” v   t nh t ết t n  nặn  “tá  ph m” và   n  ứ   ểm   

khoản 1 Đ  u 355,   ểm  ,c khoản 1 Đ  u 357 B  lu t Tố tụn  h nh sự sử  Bản án 

sơ thẩm   ảm nh  h nh ph t  ố  v    ị  áo  

- Bị  áo khôn  phả   hịu án ph  h nh sự phú  thẩm  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên  ơ sở n   dun  vụ án,   n  ứ vào  á  tà  l  u tron  hồ sơ vụ án  ượ  

tr nh tụn  t   ph ên tò , H    ồn  xét xử nh n  ịnh như s u: 

[1] T   ph ên tò  phú  thẩm,   ị  áo kh   nh n hành v  ph m t       m nh, phù 

hợp v   lờ  kh        ị  áo t         o n sơ thẩm, phù hợp v   lờ  kh       nhữn  

n ườ  làm  hứn  và  á  tà  l  u  hứn   ứ khá   ó tron  hồ sơ vụ án, thể h  n: 

Khoản  02   ờ 50 phút n à  15 7 2020 t   số nhà 85  ườn   hú Xá, phườn  Đôn  

Hả  1, qu n Hả   n, thành phố Hả   hòn ,  ị  áo Trần   ,  u  n Đ n  Sơn do 

 ần t  n t êu xà   ã  ó hành v  lén lút  h ếm  o t      nh  h m Bá Hoàn   nh 01 

má   ắt  àn, 01 má   ắt  ầm t  , 01 má   ắn v t, 01 má   ụ , 01 máy hàn, 01 xe 

kéo  ả  t ến     ánh trị   á 4 210 000  ồn   V   hành v  nêu trên  ị  áo Trần  và 

 ồn  ph m  ã  ị Tò  án  ấp sơ thẩm xét xử v  t   “Tr m  ắp tà  sản” qu   ịnh t   

Đ  u 173 B  lu t H nh sự là  ún  n ườ   ún  t  ,  ún  qu   ịnh pháp lu t 

[2] T nh  hất vụ án là n h êm tr n , hành v  ph m t        ị  áo khôn  nhữn  

 ã xâm ph m  ến qu  n sở hữu tà  sản     n ườ  khá  mà  òn  â  mất tr t tự trị 

 n,  n toàn xã h   ở  ị  phươn  nên  ần xét xử n h êm. 

[3] Xét khán  n hị     V  n k ểm sát nhân dân thành phố Hả   hòn  v  v    

khôn  áp dụn  t nh t ết  ịnh khun  h nh ph t „Tá  ph m n u  h ểm”  ố  v    ị  áo 

Trần  theo   ểm   khoản 2 Đ  u 173 B  lu t H nh sự v  t   “Tr m  ắp tà  sản” và 

  ảm nh  h nh ph t  ố  v    ị  áo, H    ồn  xét xử  ánh   á như s u: 

[4]    t nh ti t  ịnh  h n  h nh phạt: Xét thấ  bị  áo Trần  nhân thân  ó 01 

t  n án vào n m 2009     Toà án nhân dân qu n   ô Qu  n, thành phố Hả   hòn  
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xử 12 thán  tù v  t   “Tr m  ắp tà  sản”  v     á trị tà  sản  h ếm  o t là 700 000 

 ồn  (Dư   2 000 000  ồn )   T nh  ến thờ    ểm thán  9 n m 2009  ị  áo Trần 

C ã  hấp hành xon  án ph t tù th   ươn  nh ên  ị  áo  ượ  xó  án t  h theo hư n  

dẫn       hị Qu ết số 33 2009 QH12 n à  19 6 2009     Quố  h   v  v    th  

hành Lu t sử   ổ ,  ổ sun  m t số    u     B  lu t H nh sự. 

[5] Tò  án  ấp sơ thẩm   n  ứ t  n án n m 2009      ị  áo Trần   hư  th  

hành khoản t  n  h ếm  o t 700 000  ồn  làm   n  ứ t nh “Tá  ph m”  ố  v   t  n 

án n m 2013   n   hư  th  hành án phần dân sự (chư   ượ  xó  án t  h)  ể áp 

dụn  t nh t ết  ịnh khun  h nh ph t “Tá  ph m n u  h ểm” qu   ịnh t     ểm   

khoản 2 Đ  u 173 B  lu t H nh sự  ố  v   hành v  ph m t   m        ị  áo là 

khôn   ún  qu   ịnh pháp lu t  Do  ó  ần  hấp nh n khán  n hị     V  n k ểm 

sát nhân dân thành phố Hả   hòn  v  v    khôn  áp dụn  t nh t ết  ịnh khun  h nh 

ph t “Tá  ph m n u  h ểm” qu   ịnh t     ểm   khoản 2 Đ  u 173 B  lu t H nh sự 

mà  hỉ áp dụn  khoản 1 Đ  u 173 B  lu t H nh sự  ố  v    ị  áo Trần Hữu  ươn   

[6]    h nh phạt: H    ồn  xét xử xét thấ   ị  áo  ó 01 t  n án n m 2014 v  

t   “Tàn  trữ trá  phép  hất m  tuý”  hư   ượ  xó  án t  h nhưn  t ếp tụ  ph m t   

nên lần ph m t   nà       ị  áo thu   trườn  hợp “Tá  ph m” qu   ịnh t     ểm h 

khoản 1 Đ  u 52 B  lu t H nh sự  Son    n  xét,   ị h   khôn   êu  ầu  ồ  thườn  

th  t h  , s u kh  ph m t    ị  áo thành khẩn kh    áo  n n n hố   ả   â  là t nh t ết 

  ảm nh  trá h nh  m h nh sự qu   ịnh t     ểm s khoản 1 Đ  u 51 B  lu t H nh 

sự  Xét t nh  hất, mứ    , hành v  ph m t  , t nh t ết t n  nặn ,   ảm nh  trá h 

nh  m h nh sự, nhân thân  ị  áo  ần  hấp nh n khán  n hị     V  n k ểm sát nhân 

dân thành phố Hả   hòn    ảm nh  1 phần h nh ph t  ố  v    ị  áo Trần Hữu 

 ươn  

[7] V  án ph : Bị  áo Trần  không phả  n p án ph  h nh sự phú  thẩm   

[8]  á  qu ết  ịnh khá      Bản án sơ thẩm khôn   ó khán   áo, khôn   ị 

khán  n hị  ã  ó h  u lự  pháp lu t nên H    ồn  xét xử phú  thẩm khôn  xét  

V   á  lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

-   n  ứ   ểm   khoản 1 Đ  u 355;   ểm b,  khoản 1 Đ  u 357 B  lu t Tố 

tụn  H nh sự;  hấp nh n khán  n hị     V  n k ểm sát nhân dân thành phố Hả  

 hòn  áp dụn  khoản 1 Đ  u 173 B  lu t H nh sự;   ảm nh  1 phần h nh ph t  ố  

v    ị  áo 

-   n  ứ khoản 1 Đ  u 173;   ểm h khoản 1 Đ  u 52;   ểm s khoản 1 Đ  u 51; 

Đ  u 17; Đ  u 58; Đ  u 38 B  lu t H nh sự xử: Bị  áo T  n C30 (   mư i) thán  
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tù v   t   “Tr m  ắp tà  sản”. Thờ  h n  hấp hành h nh ph t tù t nh từ n à   ị t m 

  ữ 17 7 2020  

- V  án ph :   n  ứ Đ  u 136 B  lu t Tố tụn  h nh sự 2015 và   hị qu ết 

326 2016 UBTVQH14 n à  30 12 2016 v  mứ  thu, m  n,   ảm, thu, n p quản lý 

và sử dụn  án ph  và l  ph  Tò  án: Bị  áo Trần  khôn  phả   hịu án ph  h nh sự 

phú  thẩm  

-  á  qu ết  ịnh khá      Bản án h nh sự sơ thẩm số 42/2020/HS-ST ngày 12 

thán  11 n m 2020     Tò  án nhân dân qu n Hả   n, thành phố Hả   hòn  có 

h  u lự  pháp lu t kể từ n à  hết thờ  h n khán   áo, khán  n hị  

Bản án phú  thẩm  ó h  u lự  pháp lu t kể từ n à  tu ên án    

Nơi nhận:            
- VKSND TPHP; 

- VKS D qu n Hả   n; 

- PV 06 Công an TPHP; 

-  ơ qu n  SĐT qu n Hả   n; 

-  ơ qu n TH HS qu n Hả   n; 

- TAND qu n Hả   n; 

- Sở Tư pháp T ; 

- Tr   t m    m   T  Hả   hòn ; 

- Bị  áo; 

-   ườ  th m     tố tụn ; 

- Lưu: HS, HCTP. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 
T  n Th  Th  H  
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